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1 Nhà ở liên kế 01 21 LK1 2927.00 Lô số 01 1 LK5-1 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 01 1 LK1-1 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 LK5-2 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 02 2 LK1-2 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 LK5-3 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 03 3 LK1-3 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 LK5-4 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 04 4 LK1-4 151.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 LK5-5 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 05 5 LK1-5 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 LK5-5a 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 06 6 LK1-6 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 LK5-6 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 07 7 LK1-7 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 LK5-7a 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 08 8 LK1-8 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 09 9 LK5-7 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 09 9 LK1-9 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 10 10 LK5-8 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 10 10 LK1-10 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 11 11 LK5-9 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 11 11 LK1-11 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 12 12 LK5-10 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 12 12 LK1-12 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 13 13 LK5-11 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 13 13 LK1-13 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 14 14 LK5-12 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 14 14 LK1-14 136.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 15 15 LK5-13 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 15 15 LK1-15 180.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 16 16 LK5-13a 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 16 16 LK1-16 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 17 17 LK5-14 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 17 17 LK1-17 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 18 18 LK5-15 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 18 18 LK1-18 120.00 75-80 2-5 2.8 6 Nhà ở liên kế 06 33 LK6-0 4232.00

Lô số 19 19 LK1-19 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 LK6-1 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 20 20 LK1-20 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 LK6-2 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 21 21 LK1-21 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 LK6-3 80.00 75-80 2-5 2.8

2 Nhà ở liên kế 02 46 LK2 5262.30 Lô số 04 4 LK6-4 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 01 1 LK2-3 154.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 LK6-5 120.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 02 2 LK2-4 144.60 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 LK6-6 120.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 03 3 LK2-5 149.70 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 LK6-7a 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 04 4 LK2-6 154.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 LK6-7b 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 05 5 LK2-7 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 09 9 LK6-8a 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 06 6 LK2-8 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 10 10 LK6-8b 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 07 7 LK2-9 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 11 11 LK6-9 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 08 8 LK2-10 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 12 12 LK6-10 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 09 9 LK2-11 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 13 13 LK6-11 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 10 10 LK2-12 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 14 14 LK6-12a 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 11 11 LK2-13 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 15 15 LK6-12b 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 12 12 LK2-14 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 16 16 LK6-13 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 13 13 LK2-14a 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 17 17 LK6-14 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 14 14 LK2-15 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 18 18 LK6-15 120.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 15 15 LK2-15a 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 19 19 LK6-15a 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 16 16 LK2-16 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 20 20 LK6-16 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 17 17 LK2-16a 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 21 21 LK6-17 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 18 18 LK2-17 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 22 22 LK6-18 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 19 19 LK2-17a 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 23 23 LK6-19 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 20 20 LK2-18 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 24 24 LK6-20 172.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 21 21 LK2-19 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 25 25 LK6-21 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 22 22 LK2-20 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 26 26 LK6-22 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 23 23 LK2-21 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 27 27 LK6-23 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 24 24 LK2-22 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 28 28 LK6-24 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 25 25 LK2-23 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 29 29 LK6-25 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 26 26 LK2-24 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 30 30 LK6-26 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 27 27 LK2-25 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 31 31 LK6-27 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 28 28 LK2-26 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 32 32 LK6-28 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 29 29 LK2-27 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 33 33 LK6-29 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 30 30 LK2-28 80.00 75-80 2-5 2.8 7 Nhà ở liên kế 07 18 LK7-0 2040.00

Lô số 31 31 LK2-29 80.00 75-80 2-5 2.8 1 LK7-1 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 32 32 LK2-30 80.00 75-80 2-5 2.8 2 LK7-1a 100.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 33 33 LK2-31 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 3 LK7-2 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 34 34 LK2-32 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 4 LK7-3 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 35 35 LK2-33 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 5 LK7-4 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 36 36 LK2-34 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 6 LK7-5 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 37 37 LK2-35 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 7 LK7-6 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 38 38 LK2-36 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 8 LK7-7 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 39 39 LK2-37 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 9 LK7-8 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 40 40 LK2-38 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 09 10 LK7-9 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 41 41 LK2-39 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 10 11 LK7-10 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 42 42 LK2-40 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 11 12 LK7-11 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 43 43 LK2-41 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 12 13 LK7-12 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 44 44 LK2-42 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 13 14 LK7-13 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 45 45 LK2-43 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 14 15 LK7-14 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 46 46 LK2-44 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 15 16 LK7-15 100.00 75-80 2-5 2.8

3 Nhà ở liên kế 03 40 LK3-0 5194.30 Lô số 16 17 LK7-16 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 01 1 LK3-1 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 17 18 LK7-16a 80.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 02 2 LK3-2 150.00 75-80 2-5 2.8 8 Nhà ở liên kế 08 8 L2K-0 1682.70

Lô số 03 3 LK3-3 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 L2K-1 267.34 75-80 2-5 2.8

Lô số 04 4 LK3-4 90.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 L2K-2 204.63 75-80 2-5 2.8

Lô số 05 5 LK3-5 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 L2K-3 204.63 75-80 2-5 2.8

Lô số 06 6 LK3-6 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 L2K-4 201.50 75-80 2-5 2.8

Lô số 07 7 LK3-7 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 L2K-5 190.71 75-80 2-5 2.8

Lô số 08 8 LK3-8 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 L2K-6 204.63 75-80 2-5 2.8

Lô số 09 9 LK3-9 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 L2K-7 204.63 75-80 2-5 2.8

Lô số 10 10 LK3-10 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 L2K-8 204.63 75-80 2-5 2.8

Lô số 11 11 LK3-11 80.00 75-80 2-5 2.8 9 Nhà ở liên kế 09 18 L3K-0 3932.67

Lô số 12 12 LK3-12 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 L3K-1 209.99 75-80 2-5 2.8

Lô số 13 13 LK3-13 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 L3K-2 213.12 75-80 2-5 2.8

Lô số 14 14 LK3-14 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 L3K-3 213.12 75-80 2-5 2.8

Lô số 15 15 LK3-15 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 L3K-4 213.12 75-80 2-5 2.8

Lô số 16 16 LK3-16 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 L3K-5 213.12 75-80 2-5 2.8

Lô số 17 17 LK3-17 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 L3K-6 213.12 75-80 2-5 2.8

Lô số 18 18 LK3-18 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 L3K-7 215.34 75-80 2-5 2.8

Lô số 19 19 LK3-19 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 L3K-8 215.34 75-80 2-5 2.8

Lô số 20 20 LK3-19a 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 09 9 L3K-9 216.45 75-80 2-5 2.8

Lô số 21 21 LK3-20 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 10 10 L3K-10 215.42 75-80 2-5 2.8

Lô số 22 22 LK3-21 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 11 11 L3K-11 223.41 75-80 2-5 2.8

Lô số 23 23 LK3-22 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 12 12 L3K-12 223.41 75-80 2-5 2.8

Lô số 24 24 LK3-23 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 13 13 L3K-13 223.41 75-80 2-5 2.8

Lô số 25 25 LK3-24 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 14 14 L3K-14 223.41 75-80 2-5 2.8

Lô số 26 26 LK3-25 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 15 15 L3K-15 223.41 75-80 2-5 2.8

Lô số 27 27 LK3-25a 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 16 16 L3K-16 225.74 75-80 2-5 2.8

Lô số 28 28 LK3-26 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 17 17 L3K-17 225.74 75-80 2-5 2.8

Lô số 29 29 LK3-27 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 18 18 L3K-18 226.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 30 30 LK3-28 100.00 75-80 2-5 2.8 10 Nhà ở liên kế 10 8 T2-M 1103.00

Lô số 31 31 LK3-29 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 T2-M1 125.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 32 32 LK3-30 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 T2-M2 125.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 33 33 LK3-31 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 T2-M3 133.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 34 34 LK3-32 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 T2-M4 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 35 35 LK3-33 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 T2-M5 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 36 36 LK3-33a 124.30 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 T2-M6 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 37 37 LK3-34 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 T2-M7 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 38 38 LK3-35 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 T2-M8 120.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 39 39 LK3-36 150.00 75-80 2-5 2.8 11 Nhà ở liên kế 11 20 L5K 4156.44

Lô số 40 40 LK3-37 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 L5K1 218.43 75-80 2-5 2.8

4 Nhà ở liên kế 04 26 LK4-0 3658.00 Lô số 02 2 L5K2 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 01 1 LK4-1 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 L5K3 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 02 2 LK4-2 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 L5K4 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 03 3 LK4-3 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 L5K5 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 04 4 LK4-4 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 L5K6 201.94 75-80 2-5 2.8

Lô số 05 5 LK4-5 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 L5K7 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 06 6 LK4-6 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 08 8 L5K8 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 07 7 LK4-7 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 09 9 L5K9 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 08 8 LK4-8 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 10 10 L5K10 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 09 9 LK4-9 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 11 11 L5K11 218.43 75-80 2-5 2.8

Lô số 10 10 LK4-10 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 12 12 L5K12 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 11 11 LK4-11 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 13 13 L5K13 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 12 12 LK4-12 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 14 14 L5K14 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 13 13 LK4-13 108.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 15 15 L5K15 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 14 14 LK4-14 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 16 16 L5K16 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 15 15 LK4-15 100.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 17 17 L5K17 206.92 75-80 2-5 2.8

16 LK4-15a 80.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 18 18 L5K18 206.92 75-80 2-5 2.8

17 LK4-16 120.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 19 19 L5K19 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 17 18 LK4-17 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 20 20 L5K20 206.92 75-80 2-5 2.8

Lô số 18 19 LK4-18 150.00 75-80 2-5 2.8 12 Nhà ở liên kế 12 8 T4-M0 1146.88

Lô số 19 20 LK4-19 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 01 1 T4-M1 121.88 75-80 2-5 2.8

Lô số 20 21 LK4-20 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 02 2 T4-M2 125.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 21 22 LK4-21 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 03 3 T4-M3 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 22 23 LK4-22 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 04 4 T4-M4 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 23 24 LK4-23 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 05 5 T4-M5 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 24 25 LK4-24 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 06 6 T4-M6 150.00 75-80 2-5 2.8

Lô số 25 26 LK4-25 150.00 75-80 2-5 2.8 Lô số 07 7 T4-M7 150.00 75-80 2-5 2.8

5 Nhà ở liên kế 05 18 LK5-0 2250.00 Lô số 08 8 T4-M8 150.00 75-80 2-5 2.8
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I Đất nhà ở liên kế 264 LK     37,585.29 50.35

1 Nhà ở liên kế 01 21 LK1 2927.00 75-80 2-5 2.8 3.92

2 Nhà ở liên kế 02 46 LK2 5262.30 75-80 2-5 2.8 7.05

3 Nhà ở liên kế 03 40 LK3 5198.46 75-80 2-5 2.8 6.96

4 Nhà ở liên kế 04 26 LK4 3650.00 75-80 2-5 2.8 4.89

5 Nhà ở liên kế 05 18 LK5 2250.00 75-80 2-5 2.8 3.01

6 Nhà ở liên kế 06 33 LK6 4232.00 75-80 2-5 2.8 5.67

7 Nhà ở liên kế 07 18 LK7 2040.00 75-80 2-5 2.8 2.73

8 Nhà ở liên kế 08 8 L2K 1682.70 75-80 2-5 2.8 2.25

9 Nhà ở liên kế 09 18 L3K 3933.85 75-80 2-5 2.8 5.27

10 Nhà ở liên kế 10 8 T2-M 1106.20 75-80 2-5 2.8 1.48

11 Nhà ở liên kế 11 20 L5K 4155.90 75-80 2-5 2.8 5.57

12 Nhà ở liên kế 12 8 T4-M 1146.88 75-80 2-5 2.8 1.54

II Đất cây xanh CX 2474.84 - - - 3.32

III Đất trụ sở cơ quan NT 1092 1.46

IV Đất giao thông GT 33492 - - - 44.87

264 74644.13 100.00
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